
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN SƠN TỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC- UBND            Sơn Tịnh, ngày        tháng 6 năm 2025 

    

BÁO CÁO 

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có vật nuôi bị tiêu hủy bắt buộc để 

phòng, chống dịch từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 10/6/2025  

trên địa bàn huyện Sơn Tịnh 

 

Thực hiện Công văn số 2683/SNNPTNT-CNTY ngảy 20/5/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, báo cáo kết quả 

tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có gia súc, gia cầm và động vật thuỷ sản bị 

tiêu hủy bắt buộc từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm UBND cấp huyện chấm dứt 

hoạt động; 

Qua xem xét đề xuất của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện tại 

Phiếu trình số 957/PĐX-NN&MT ngày 10/6/2025; UBND huyện báo cáo kinh 

phí phòng, chống dịch từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 10/6/2025 như sau:  

I. Tình hình dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch 

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có 03 hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi, tiêu hủy bắt buộc 52 con, tổng khối lượng 3.124 kg. 

- Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò có 05 hộ chăn nuôi có trâu, bò mắc 

bệnh Viêm da nổi cục chết, tiêu huỷ bắt buộc  05 con, tổng khối lượng 672 kg. 

II. Kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh  

Theo Quy định mức hỗ trợ cho hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh tại 

Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 29/3/2023, tổng kinh phí hỗ trợ cho hộ 

sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2024 đến hết 

ngày 10/6/2025, cụ thể như sau:  

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: 3.124 kg x 38.000 đồng/kg = 118.712.000 

đồng.  

- Bệnh Viêm da nổi cục ở bò: 672 kg x 45.000 đồng/kg = 30.240.000 

đồng. 

 Tổng kinh phí: 148.952.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám 

triệu chín trăm năm mươi hai nghìn đồng) 

(Chi tiết có Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo) 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi; UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh xem xét đề nghị Trung 

ương hỗ trợ 50% phần ngân sách hỗ trợ cho hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh 

theo quy định.  



UBND huyện báo cáo để Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi 

tổng hợp./. 
                                                              

Nơi nhận: 

- Sở NN&MT tỉnh; 

- Chi cục CN&TY tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: NN&MT, TC-KH huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- UBND các xã: Tịnh Bình, Tịnh Trà,  

  Tịnh Hiệp, Tịnh Bắc, Tịnh Đông; 

- CVP, PCVP (KT, TH);                                                                                             

- Lưu: VT.                                                            

                                                

KT. CHỦ TỊCH 
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            PHỤ LỤC 1 

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có gia súc bị tiêu huỷ bắt buộc do dịch 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 10/6/2025 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày     /6/2025 

của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh) 
 

    ĐVT: 1.000 đồng 

TT Xã 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

 ở lợn 

Tổng 

cộng 

Nguồn kinh phí 

Số 

con 
Số kg 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ngân 

sách TW 

hỗ trợ 

Dự 

phòng 

ngân 

sách 

huyện 

1 Tịnh Bình 15 1.275 38 48.450 48.450 24.225 24.225 

2 Tịnh Trà 37 1.849 38 70.262 70.262 35.131 35.131 

Tổng cộng 15 3.124  118.712 118.712 59.356 59.256 

 



PHỤ LỤC 2 

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có gia súc bị tiêu huỷ bắt buộc do 

dịch bệnh Viêm da nổi cục ở bò từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 10/6/2025 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày     /6/2025 

của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh) 
 

    ĐVT: 1.000 đồng 

TT Xã 

Bệnh Viêm da nổi cục ở bò 

Tổng 

cộng 

Nguồn kinh phí 

Số 

con 
Số kg 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ngân 

sách TW 

hỗ trợ 

Dự 

phòng 

ngân 

sách 

huyện 

1 Tịnh Hiệp 03 411 45 18.495 18.495 9.247,5 9.247,5 

2 Tịnh Bắc 01 127 45 5.715 5.715 2.857,5 2.857,5 

3 Tịnh Đông 01 134 45 6.030 6.030 3.015 3.015 

Tổng cộng 05 672  30.240 30.240 15.120 15.120 

 



             

PHỤ LỤC 3 

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có gia súc bị tiêu huỷ bắt buộc do dịch 

bệnh từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 10/6/2025 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày     /6/2025  

của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh) 

          ĐVT: 1.000 đồng 
 

TT Họ và tên Địa chỉ 

Số 

động 

vật 

tiêu 

huỷ 

(con) 

Trọng 

 lượng 

(kg) 

  

Đơn 

giá 

  

Thành 

tiền 

 

  

Ghi 

chú 

  

 

I Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 52 3.124   118.712   

1 Huỳnh Tấn Phước 
Thôn Bình Nam, 

xã Tịnh Bình 

15 
1.275 38 48.450   

2 Phan Văn Hùng 
Thôn Thạch 

Nội, xã Tịnh Trà 

05 
245 38 9.310  

3 Nguyễn Ngọc Em 
Thôn Thạch 

Nội, xã Tịnh Trà 

32 
1.604 38 60.952  

II Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò 05 672   30.240   

1 Nguyễn Đạo 
Thôn Xuân Hoà, 

xã Tịnh Hiệp 

01 
147 45 6.615   

2 Nguyễn Hữu Thọ 
Thôn Vĩnh Tuy, 

xã Tịnh Hiệp 

01 
133 45 5.985   

3 Huỳnh Tấn Thắng 
Thôn Vĩnh Tuy, 

xã Tịnh Hiệp 

01 
131 45 5.895   

4 Lâm Quang Tấn 
Thôn Minh Lộc, 

xã Tịnh Bắc 

01 
127 45 5.715   

5 Trần Danh 
Thôn Tân An, 

xã Tịnh Đông 

01 
134 45 6.030   

  Tổng cộng        148.952   
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